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Năm 

sinh/ 

Tuổi

Giới 

tính

Thôn, xóm, 

đường, tổ dân 

phố 

Xã/Phường Quận/ Huyện Yếu tố nguy cơ
Ghi chú (Các yếu tố dịch tễ đang được 

tiếp tục điều tra)

1 BN10684422 1992 Nữ Xóm 2 Hải Phương Hải Hậu Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

2 BN10684423 2007 Nam 17 Hải Anh Hải Hậu Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

3 BN10684424 1977 Nam Xóm 3 Hải Nam Hải Hậu Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

4 BN10684425 1972 Nữ
74 Lưu Hữu 

Phước
Hạ long TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

5 BN10684426 1986 Nam trung Mỹ Xá TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

6 BN10684427 1974 Nữ
89 Hoàng Hoa 

Thám
Ngô Quyền TP. Nam Định Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

7 BN10684428 2007 Nam
89 Hoàng Hoa 

Thám
Ngô Quyền TP. Nam Định Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

8 BN10684429 1999 Nam
7A Tô Hiến 

Thành
Trường Thi TP. Nam Định Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

9 BN10684430 1978 Nữ
24/46/658 Trần 

Huy Liệu
Trường Thi TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

10 BN10684431 2011 Nữ
8/246 Hùng 

Vương
Vị Xuyên TP. Nam Định Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

11 BN10684432 2000 Nữ Hồng phú Yên Phương Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

12 BN10684433 1949 Nữ
KDC 11- 

Dưỡng Chính
Yên Khánh Ý Yên Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

13 BN10684434 2018 Nữ Xóm Chùa Yên Mỹ Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

14 BN10684435 1971 Nữ An Nhân Yên Tân Ý Yên Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

15 BN10684436 1967 Nữ Xóm 4 Bình Hòa Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

16 BN10684437 1951 Nam Địch Giáo Tây Giao Tân Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

17 BN10684438 1969 Nữ Xuân Thắng Giao Xuân Giao Thủy Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

18 BN10684439 1976 Nam Hồ Sen Vĩnh Hào Vụ Bản Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

19 BN10684440 1971 Nữ cựu Hào Vĩnh Hào Vụ Bản Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

20 BN10684441 1948 Nữ Xóm 7 Xuân Đài Xuân Trường Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

21 BN10684442 1984 Nữ 11 Xuân Thuỷ Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19



22 BN10684443 1976 Nữ 14 Xuân Thuỷ Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

23 BN10684444 1992 Nữ Xóm 02 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

24 BN10684445 2017 Nữ Xóm 02 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

25 BN10684446 2007 Nữ Xóm 17 Xuân Phong Xuân Trường Khu cách ly Tiếp xúc BN COVID-19

26 BN10684447 2012 Nam Xóm 4 Xuân Phương Xuân Trường Cộng đồng Đang điều tra dịch tễ

27 BN10684448 2015 Nam 3 Xuân Bắc Xuân Trường Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

28 BN10684449 1978 Nữ 5 Xuân Bắc Xuân Trường Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

29 BN10684450 1961 Nữ 6 Xuân Hoà Xuân Trường Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

30 BN10684451 1970 Nam Đồng Ninh Nghĩa Lạc Nghĩa Hưng Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19

31 BN10684452 1957 Nam Đội 2 Nghĩa Hồng Nghĩa Hưng Cộng đồng Có biểu hiện ho/sốt/đau họng

32 BN10684453 1997 Nữ Thôn ngoại khu Trực Thuận Trực Ninh Cộng đồng Tiếp xúc BN COVID-19




